
Phụ lục 1: 
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:          /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) 

Căn cước/Căn cước công dân
STT Số 

CCHND
Họ và 

tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

1
2589/CCHN-
D-SYT-NB

BÙI THỊ 
LAN 
ANH

10/10/1984 036184013231 13/9/2024 Bộ Công An

Thôn Vàng, 
xã Hiển 

Khánh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

2
2590/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ  

NGUYỆT
13/10/1991 035191010806 05/7/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn Đô 
Quan, phường 
Duy Tân , tỉnh 

Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc

3
2591/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
TRỌNG 

HẢI
09/6/1993 036093001352 06/11/2023

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xóm Quốc 
Hưng, xã Hải 

Hưng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

4
2592/CCHN-
D-SYT-NB

TRƯƠNG 
THỊ 

THẮM
22/11/1988 036188025174 14/8/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Đông Xóm 
Già, xã Vụ 
Bản, tỉnh 

Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

5
2593/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ THU 

HẠNH
13/10/2001 036301009737 10/5/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xóm 1, xã 
Nam Minh, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, tủ 
thuốc Trạm y tế xã



STT Số 
CCHND

Họ và 
tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

6
2594/CCHN-
D-SYT-NB

ĐỖ TIẾN 
THÀNH

10/03/1993 037093009269 28/06/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn Văn 
Lâm, phường 
Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở bán lẻ 
thuốc (gồm: Nhà thuốc, Quầy 
thuốc, Tủ thuốc Trạm Y tế xã)

7
2595/CCHN-
D-SYT-NB

ĐÀO THỊ  
THẢO

01/04/1996 036196008678 16/12/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn 3, xã 
Nam Đồng, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

8
2596/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ  HÀ

10/11/1975 037175003309 08/05/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Phố Phúc 
Lộc, phường 
Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

9
2597/CCHN-
D-SYT-NB

ĐỖ THỊ  
TUYẾT

05/6/1961 035161001979 09/05/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn Phúc 
Thượng, xã 

Lý Nhân, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

10
2598/CCHN-
D-SYT-NB

HOÀNG 
THỊ NGA

23/12/1992 036192006238 12/9/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

thôn Hoàng 
Mẫu, xã Vạn 
Thắng, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã



STT Số 
CCHND

Họ và 
tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

11
2599/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
NGỌC 
HIỆP

13/04/2000 036200007134 18/04/2025 Bộ Công An

Xóm 10, thôn 
Rộc, phường 
Trường Thi, 

tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở bán buôn 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc, 
dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc 
cổ truyền (trừ vắc xin, sinh 
phẩm);
Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở xuất khẩu, 
nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc, dược liệu, thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền (trừ vắc xin, sinh 
phẩm); ;
Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở bán lẻ 
thuốc (bao gồm: Nhà thuốc, Quầy 
thuốc, Tủ thuốc Trạm Y tế xã);
Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở tổ chức 
chuỗi nhà thuốc.

12
2600/CCHN-
D-SYT-NB

TRỊNH 
THANH 

KIM 
HÒA

29/11/1996 037196004139 22/04/2024

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Số nhà 
419,Đường 

Nguyễn Công 
Trứ, Phố Bắc 

Sơn Bích 
Đào, phường 
Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc



STT Số 
CCHND

Họ và 
tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

13
2601/CCHN-
D-SYT-NB

ĐỖ THỊ  
MINH

22/12/1987 036187007629 16/12/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Thôn Thắng 
Lợi, xã Yên 
Cường, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

14
2602/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ THỊ  
THU

09/10/1996 037196000785 25/04/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm 3, xã 
Quang Thiện, 

tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc

15
2603/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ  

GIANG
15/10/1979 036179007915 24/10/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Tổ dân phố số 
02, xã Hải 
Thịnh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc

16
2604/CCHN-
D-SYT-NB

ĐẶNG 
THỊ  HUỆ

04/08/1995 037195002630 26/01/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm Thanh 
Long , Xã Gia 

Vân, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

17
2605/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
XUÂN 
HIỆP

19/02/1982 035082012542 31/12/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

phường Tiên 
Sơn, tỉnh 

Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở bán lẻ 
thuốc (bao gồm: Nhà thuốc, Quầy 
thuốc, Tủ thuốc Trạm Y tế xã);



STT Số 
CCHND

Họ và 
tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

18
2606/CCHN-
D-SYT-NB

LÊ THỊ 
GIANG

25/03/1990 036190013687 01/05/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Xóm 4, xã 
Hải Hưng, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

19
2607/CCHN-
D-SYT-NB

HOÀNG 
THỊ HUỆ

02/6/2002 036302000657 13/5/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xóm Đồng 
Lực, xã Nghĩa 

Sơn, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

20
2608/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
NGỌC 

PHƯƠNG 
DUNG

16/11/1998 037198000910 18/05/2023

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

XÓM 6, Xã 
Phát Diệm, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc

21
2609/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ 

NHẬT 
LỆ

18/01/1999 037199002304 08/4/2024

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

thôn Đoài Hạ, 
phường Đông 
Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc

22
2610/CCHN-
D-SYT-NB

LÊ HỮU 
HUY

10/5/1993 038093047055 16/5/2024

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

tổ 4, phường 
Phù Vân, tỉnh 

Ninh Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc



STT Số 
CCHND

Họ và 
tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Căn cước/Căn cước công dân Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Số Ngày cấp Nơi cấp

23
2611/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ 

BÍCH 
HỒNG

18/6/1983 037183003712 05/7/2023

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xóm Thổ 
Tiến, xã 

Khánh Hội, 
tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
cao 

đẳng

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc, Tủ 
thuốc Trạm Y tế xã

24
2612/CCHN-
D-SYT-NB

LÊ THỊ 
HẢI HÒA

02/6/1996 037196001352 25/4/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

xóm Tân Mỹ, 
phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở bán lẻ 
thuốc (bao gồm: Nhà thuốc, Quầy 
thuốc, Tủ thuốc Trạm Y tế xã);

25
2613/CCHN-
D-SYT-NB

VŨ 
MINH 
THU

16/02/2000 077300011696 15/10/2024 Bộ Công an

TDP Song 
Khê, xã Cổ 

Lễ, tỉnh Ninh 
Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc

26
2614/CCHN-
D-SYT-NB

PHẠM 
THỊ KIM 
OANH

15/10/1970 037170001139 28/6/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

Số nhà 46, 
ngõ 15, đường 

Phạm Hồng 
Thái, phố 4 
Vân Giang, 
phường Hoa 
Lư, tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
đại học

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của cơ sở bán buôn 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc, 
dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc 
cổ truyền (trừ vắc xin, sinh 
phẩm);
Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Nhà thuốc, 
Quầy thuốc

27
2615/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

THÙY 
NGÂN

15/11/1989 034189022010 01/04/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 
hành chính 
về trật tự xã 

hội

thôn Hoàng 
Đan 1, đội 1, 

xã Phong 
Doanh, tỉnh 
Ninh Bình

Dược sĩ 
trung 
cấp

Xét 
hồ sơ

Người chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của Quầy thuốc

Tổng số: 27 chứng chỉ hành nghề dược./.



Phụ lục 2:
DANH SÁCH CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

(Kèm theo Quyết định  số:          /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Căn cước/Căn cước công dân

STT Số CCHND

Họ tên cá 
nhân 

được cấp 
CCHN 
Dược

Ngày, 
tháng, 

năm sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Hình 
thức 
cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Cấp 
lại/cấp 
điều 

chỉnh

1
1812/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
THỊ 

HƯƠNG
02/02/1995 019195000229 29/09/2022

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành 
chính về 
trật tự xã 

hội

Xóm 9, xã 
Bình Minh, 
tỉnh Ninh 

Bình

Xét hồ 
sơ

Dược 
sỹ 
đại 
học

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của Cơ 
sở bán lẻ thuốc (bao gồm: 
Nhà thuốc, Quầy thuốc; tủ 
thuốc Trạm Y tế xã)

Cấp 
điều 
chỉnh 
lần 2

2
2587/CCHN-
D-SYT-NB

NGUYỄN 
NGỌC  
SƠN

10/12/1964 036064001425 13/01/2025
Bộ Công 

An

xã Xuân 
Hồng, tỉnh 
Ninh Bình

Xét hồ 
sơ

Dược 
sĩ 

trung 
cấp

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
Quầy thuốc

Cấp 
điều 
chỉnh 
lần 1

3
2588/CCHN-
D-SYT-NB

TRẦN 
THỊ 

THÚY
17/05/1993 036193002731 13/8/2021

Cục Cảnh 
sát quản lý 

hành 
chính về 
trật tự xã 

hội

thôn 39, xã 
Xuân 

Trường, tỉnh 
Ninh Bình

Xét hồ 
sơ

Dược 
sĩ 

cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 
Quầy thuốc

Cấp 
điều 
chỉnh 
lần 1

Tổng số: 03 Chứng chỉ hành nghề dược./.



Phụ lục 3:
DANH SÁCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC HẾT HIỆU LỰC

(Kèm theo Quyết định  số:           /QĐ-SYT  ngày        tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình)

Chứng minh nhân dân/CCCD/Căn cước
STT

Họ tên cá 
nhân được 
cấp CCHN 

Dược

Ngày, 
tháng, năm 

sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký 
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Chứng chỉ hành 
nghề dược

Lí do hết 
hiệu lực

1

NGUYỄN 
THỊ 

HƯƠNG
02/02/1995 019195000229 29/09/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Xóm 9, xã Bình 
Minh, tỉnh Ninh 

Bình

Dược sĩ 
đại học

Chứng chỉ số 
1812/CCHN-D-

SYT-NB ngày 25 
tháng 7 năm 2025

2

NGUYỄN 
NGỌC  
SƠN

10/12/1964 036064001425 01/7/2016

Cục trưởng cục 
cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG 

về dân cư

xã Xuân Hồng, 
huyện Xuân 
Trường, tỉnh 
Nam Định

Dược sĩ 
trung 
cấp

Chứng chỉ số 
26/CCHN-D-SYT-

NĐ cấp lại lần 1 
ngày 05 tháng 7 năm 

2017

3
TRẦN THỊ 

THÚY
17/05/1993 036193002731 30/6/2017

Cục trưởng cục 
cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG 

về dân cư

Xã Xuân Vinh, 
huyện Xuân 
Trường, tỉnh 
Nam Định

Dược sĩ 
trung 
cấp

Chứng chỉ số 
176/CCHN-D-SYT-

NĐ cấp ngày 28 
tháng 11 năm 2017

Cá nhân được 
điều chỉnh nội 
dung chứng 

chỉ hành nghề 
dược

Tổng số: 03 chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực./.
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